
 

 
SỞ GDĐT TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ban tổ chức Cuộc thi “Học sinh 

trung học với kiến thức ATGT” 

tỉnh Lâm Đồng năm 2023 

  

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Lâm Đồng ngày 27 tháng 10 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Kết quả Cuộc thi “Học sinh Trung học với kiến thức pháp luật 

 về an toàn giao thông” - Tuần 1  

 (Từ 8 giờ 00 ngày 23/10/2023 đến 15 giờ 00 ngày 27/10/2023) 

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-SGDĐT ngày 19/10/2023 của Sở GDĐT Lâm 

Đồng về Tổ chức Cuộc thi “Học sinh Trung học với kiến thức pháp luật về an toàn 

giao thông; Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-SGDĐT ngày 23/10/2023 của Giám 

đốc Sở GDĐT về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban Ra đề Cuộc thi. 

Căn cứ bản tổng hợp kết quả cuộc thi từ Thư ký, Trưởng ban Tổ chức Cuộc 

thi thông báo kết quả cuộc thi tuần 1 như sau: 

1. Tổng số lượt tham gia dự thi: 49732 lượt. 

- Số lượt tham gia không hợp lệ: 164 lượt (không điền đủ họ và tên, lớp). 

- Kết quả phổ điểm của cuộc thi:  

 

- Số người tham gia trả lời đúng tất cả các câu hỏi: 3820 người. 

2. Đối tượng dự thi 

+ Cấp dự thi 
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+ Huyện, thành phố 

 

3. Kết quả cuộc thi Tuần 1 (Có danh sách kèm theo) 

4. Đề nghị các đơn vị có thí sinh đạt giải cuộc thi tuần 1, rà soát thông tin cập 

nhật số tài khoản theo đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vd4-

X7zfkTUnbs2cpaNyoWqu7zjXCiA1RIE2llQ3Fs/edit?usp=sharing (Lưu ý: Liên hệ 

số điện thoại 0367899931 (Bà Lê Thị Hồng Vũ) để được cấp quyền cập nhật thông 

tin, để kết thúc cuộc thi Ban tổ chức chuyển tiền thưởng của các thí sinh./. 

Thư ký 

 

Nguyễn Đức Nhật Huy 
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DANH SÁCH HỌC SINH 

Đoạt giải Cuộc thi “Học sinh Trung học với kiến thức pháp luật 

 về an toàn giao thông” - Tuần 1  

(Kèm theo Thông báo Kết quả Cuộc thi “Học sinh Trung học với kiến thức pháp luật về an toàn giao thông” - Tuần 1) 

1. Cấp Trung học cơ sở 

STT Huyện Họ và tên học sinh Lớp Trường Số điện thoại  Giải tuần 1 

1 Đạ Tẻh Hà Văn Hoàng Sơn 8/2 Trường THCS Hương Lâm, Đạ Tẻh 0765266878 Nhất 

2 Đam Rông Nguyễn Thị Huyền Trang  9A1 Trường THCS Lê Hồng Phong, Đam Rông 0375909812 Nhất 

3 Đạ Tẻh Trần Quốc Long  8/2 Trường THCS Hương Lâm, Đạ Tẻh 0332049432 Nhất 

4 Di Linh Hà Thị Thuý Hạnh 9a2 Trường THCS Tân Châu, Di Linh 0989822091 Nhất 

5 Đà Lạt Nguyễn Phạm Đức Hùng  7A5 Trường THCS&THPT Chi Lăng, Đà Lạt 0963079752 Nhất 

6 Đà Lạt Dương Hoàng Thiên 6a9 Trường THCS Phan Chu Trinh, Đà Lạt 0911584580 Nhất 

7 Đạ Tẻh Nguyễn Thị Quỳnh Như  6c Trường THPT Lê Quý Đôn-Đạ Tẻh 0354684844 Nhất 

8 Đam Rông Hoàng Đức Huy 8a3 Trường PT DTNT THCS huyện Đam Rông 0814959518 Nhất 

9 Đạ Tẻh Nguyễn Thị Diệu Phương 7b Trường THPT Lê Quý Đôn-Đạ Tẻh 0946777235 Nhất 

10 Lạc Dương Bọn Niêng Ngọc Linh 8A3 Trường THCS Hùng Vương, Lạc Dương 0963385781 Nhì 

11 Di Linh Nguyễn Thị Kim Thúy 8a4 Trường THCS Tân Lâm, Di Linh 0357774360 Nhì 

12 Lâm Hà K' SĂN 6A2 Trường THCS Phú Sơn, Lâm Hà 0358222783 Nhì 

13 Đạ Tẻh Bùi Ngọc Anh Thư 9/2 Trường THCS Hương Lâm, Đạ Tẻh 0784337518 Nhì 

14 Đạ Tẻh Hoàng Thị Kiều Ly  9/2 Trường THCS Hương Lâm, Đạ Tẻh 0931215125 Nhì 

15 Đơn Dương Lò Thị Kim Nhân 7D Trường THCS Đạ Ròn, Đơn Dương 0966005571 Nhì 

16 Đà Lạt Nguyễn Công Thái 7a12 Trường THCS Phan Chu Trinh, Đà Lạt 0854656884 Nhì 

17 Đam Rông NM Y Khoa 7A1 Trường THCS Trần Phú, Đam Rông 123456789 Nhì 

18 Đam Rông Phi Sron Y Trọng 8a1 Trường THCS Trần Phú, Đam Rông 0462744475 Nhì 

19 Di Linh Rơ Giang Nghi  7a2 Trường THCS Tân Châu, Di Linh 0376890169 Nhì 

20 Đà Lạt Võ Tôn Đức Lộc 9a9 Trường THCS Phan Chu Trinh, Đà Lạt 0368084346 Nhì 
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STT Huyện Họ và tên học sinh Lớp Trường Số điện thoại  Giải tuần 1 

21 Đam Rông Phạm Bảo Lâm 7a1 Trường THCS Trần Phú, Đam Rông 0862128027 Nhì 

22 Đạ Tẻh Trần Phạm Thu Thủy  6/1 Trường THCS Hương Lâm, Đạ Tẻh 0376531032 Ba 

23 Đạ Tẻh Hoàng Thị Ánh Nguyệt 9a Trường THCS An Nhơn, Đạ Tẻh 0937242733 Ba 

24 Đức Trọng Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh  9a8 Trường THCS Lê Hồng Phong, Đức Trọng 0854913367 Ba 

25 Đức Trọng Thòong Gia Huy 9a1 Trường THCS Tân Hội, Đức Trọng 0857329252 Ba 

26 Đạ Tẻh Lê Hoàng Việt 8c Trường THPT Lê Quý Đôn-Đạ Tẻh 0352297199 Ba 

27 Đam Rông Võ Phương Thảo 9a1 Trường THCS Lê Hồng Phong, Đam Rông 0374633676 Ba 

28 Đạ Tẻh Nguyễn Hữu Thiện 8b Trường THCS An Nhơn, Đạ Tẻh 0338875136 Ba 

29 Đạ Tẻh Nguyễn Minh Anh 6.3 Trường THCS Hương Lâm, Đạ Tẻh 0907820220 Ba 

30 Đạ Tẻh Vương Minh Tâm 7 Trường THCS An Nhơn, Đạ Tẻh 0328913773 Ba 

31 Bảo Lộc Nguyễn Khánh Nguyên  6A4 Trường THCS Lộc Sơn, Bảo Lộc 0978001046 Ba 

32 Lâm Hà Lê Vũ Thảo Nguyên 9a2 Trường THCS Phú Sơn, Lâm Hà 0373772916 Ba 

33 Đam Rông Đinh Nguyễn Quang Minh 9a3 Trường THCS Lê Hồng Phong, Đam Rông 0379750340 Ba 

34 Đam Rông Phùng Thiên 9a1 Trường THCS Lê Hồng Phong, Đam Rông 0865259579 Ba 

35 Đam Rông Đỗ Văn Sơn 6a3 Trường THCS Lê Hồng Phong, Đam Rông 0327167778 Ba 

36 Đạ Tẻh Nguyễn Hoàng Quân 7b Trường THPT Lê Quý Đôn-Đạ Tẻh 0934341476 Ba 

37 Đạ Tẻh Hồ Thị Thanh Hằng 9/2 Trường THCS Hương Lâm, Đạ Tẻh 0374371770 Khuyến khích 

38 Đạ Tẻh Hồ Đình Hậu 6/2 Trường THCS Hương Lâm, Đạ Tẻh 0346825010 Khuyến khích 

39 Di Linh Nguyễn Ngọc Bảo Trúc 7a1 Trường THCS Tân Nghĩa, Di Linh 0364244192 Khuyến khích 

40 Di Linh Trần Bảo Châu 7A1 Trường THCS Tân Nghĩa, Di Linh 0973575207 Khuyến khích 

41 Đam Rông Lý Văn Mông 6a3 Trường THCS Lê Hồng Phong, Đam Rông 0867342585 Khuyến khích 

42 Đạ Tẻh Vũ Nguyễn Lan Phương  7/3 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Đạ Tẻh 0933468207 Khuyến khích 

43 Di Linh Da Yal Mis La Sanh 8a2 Trường THCS Tân Châu, Di Linh 0333997232 Khuyến khích 

44 Đạ Tẻh Hoàng Nguyễn Phương Uyên  9/1 Trường THCS Hương Lâm, Đạ Tẻh 0969695071 Khuyến khích 

45 Đam Rông Nguyễn Thị Kim Liên  8a3  Trường THCS Lê Hồng Phong, Đam Rông 0355708969 Khuyến khích 
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STT Huyện Họ và tên học sinh Lớp Trường Số điện thoại  Giải tuần 1 

46 Bảo Lâm Ka Hợi 7a2 Trường PT DTNT THCS Huyện Bảo Lâm 0358602092 Khuyến khích 

47 Bảo Lâm K Quang 7a2 Trường PT DTNT THCS Huyện Bảo Lâm 0868963814 Khuyến khích 

48 Đạ Tẻh Phạm Lương Ngọc Bích 6 Trường THPT Lê Quý Đôn-Đạ Tẻh 0969302123 Khuyến khích 

49 Đam Rông Trê Thế 8a1 Trường THCS Trần Phú, Đam Rông 0775756376 Khuyến khích 

50 Lâm Hà Lý Minh Hiếu 8a1 Trường THCS Phú Sơn, Lâm Hà 0343957415 Khuyến khích 

51 Đạ Tẻh Nguyễn Thị Minh Thư 9b Trường THPT Lê Quý Đôn-Đạ Tẻh 0869320755 Khuyến khích 

52 Đam Rông Đào Thị Quỳnh Như  9a2 Trường THCS Lê Hồng Phong, Đam Rông 086693793 Khuyến khích 

53 Đạ Tẻh Lý Cao Minh  9b Trường THCS An Nhơn, Đạ Tẻh 0369991656 Khuyến khích 

54 Đạ Tẻh Nguyễn Minh Vũ 6A Trường THPT Lê Quý Đôn-Đạ Tẻh 0975930431 Khuyến khích 

55 Đạ Tẻh Đinh Nguyễn Bảo Trang  7A Trường THPT Lê Quý Đôn-Đạ Tẻh 0332710588 Khuyến khích 

56 Đạ Tẻh Phạm Minh Quân 6A Trường THPT Lê Quý Đôn-Đạ Tẻh 0379647575 Khuyến khích 

2. Cấp Trung học phổ thông 

STT Huyện Họ và tên học sinh Lớp Trường Số điện thoại  Giải tuần 1 

1 Đà Lạt Phạm Hiếu Thuận  12a1 Trường THPT Trần Phú 0522067730 Nhất 

2 Đà Lạt Trần Như Ý 12a1 Trường THPT Trần Phú 0817101065 Nhất 

3 Đạ Tẻh Nguyễn Thị Thanh Hòa 11B1 Trường THPT Đạ Tẻh 0326378076 Nhất 

4 Đà Lạt Hồ Ngọc Bảo Hân 10A4 Trường THCS&THPT Đống Đa 0836622317 Nhất 

5 Đà Lạt Tống Quỳnh Anh  12a12 Trường THPT Trần Phú 0797231124 Nhất 

6 Đức Trọng Hà Phạm Thảo Nguyên 11A3 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 0867841830 Nhất 

7 Đà Lạt Lê Anh Đức  12a14 Trường THPT Trần Phú 0796382071 Nhì 

8 Đà Lạt Đặng Nguyễn An Nhiên  12A1 Trường THPT Trần Phú 0916929493 Nhì 

9 Đà Lạt Phạm Ngọc Thiên Hưng 12A1 Trường THPT Trần Phú 0338304758 Nhì 

10 Đà Lạt Nguyễn Thị Phương Uyên 12A12 Trường THPT Trần Phú 0919101507 Nhì 

11 Đà Lạt Nguyễn Phạm Kỳ Hà  12A1 Trường THPT Trần Phú 0985153906 Nhì 

12 Đà Lạt Đặng Quốc Bảo  12A12 Trường THPT Trần Phú 0358439032 Nhì 
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STT Huyện Họ và tên học sinh Lớp Trường Số điện thoại  Giải tuần 1 

13 Đà Lạt Nguyễn Hữu Minh 10A6 Trường THPT Trần Phú 0396069178 Nhì 

14 Bảo Lộc Huỳnh Minh Quân 12 Trường THPT Nguyễn Du 0326891602 Nhì 

15 Đà Lạt Phạm Tài Trúc 12a12 Trường THPT Trần Phú 0938483772 Ba 

16 Di Linh Trương Phú Thông 12a1 Trường THPT Nguyễn Huệ 0978031242 Ba 

17 Đà Lạt Phạm Minh Nhật 12a12 Trường THPT Trần Phú 0778672006 Ba 

18 Di Linh Nguyễn Thị Thu Trang 12A1 Trường THPT Nguyễn Huệ 0385259005 Ba 

19 Bảo Lộc Ka Anh 12a5 Trường THPT Nguyễn Du 0346070931 Ba 

20 Đà Lạt Đặng Kỳ Tú Uyên 7a5 Trường THCS&THPT Xuân Trường 0352064571 Ba 

21 Đà Lạt Phan Ngọc Thanh Vân 10A12 Trường THPT Trần Phú 0944297009 Ba 

22 Đà Lạt Trần Nguyễn Minh Hiếu 12a3 Trường THCS&THPT Đống Đa 0964289310 Ba 

23 Đạ Huoai Lâm Quốc Bảo 10A1 Trường THPT Thị trấn Đạm Ri 0395496122 Ba 

24 Đà Lạt Đoàn Thảo Nguyên 10A12 Trường THPT Trần Phú 0965436165 Ba 

25 Đà Lạt Trần Khánh Vy 12A12 Trường THPT Trần Phú 0353621565 Khuyến khích 

26 Đà Lạt Trương Đình Nguyên Vũ 12a12 Trường THPT Trần Phú 0364098087 Khuyến khích 

27 Đà Lạt Nguyễn Bảo Tín 12A2 Trường THPT Trần Phú 0919986027 Khuyến khích 

28 Đà Lạt Hoàng Nguyễn Tuấn Minh 11A5 Trường THPT Trần Phú 0869773374 Khuyến khích 

29 Đà Lạt Bùi Nguyễn Gia Hân  11a14 Trường THPT Trần Phú 0918800514 Khuyến khích 

30 Đà Lạt Nguyễn Yến Linh 10a4 Trường THPT Trần Phú 0911581529 Khuyến khích 

31 Đà Lạt Lê Nguyễn Huyền Trân 12A12 Trường THPT Trần Phú 0366096514 Khuyến khích 

32 Đà Lạt Bùi Ngọc Khánh 12A1 Trường THPT Trần Phú 0388830217 Khuyến khích 

33 Đà Lạt Lương Khánh Vy 10a12 Trường THPT Trần Phú 0379770533 Khuyến khích 

34 Đà Lạt Lê Hoàng Ngân Giang 10A12 Trường THPT Trần Phú 0705682778 Khuyến khích 

35 Đà Lạt Trần Ngọc Bảo Trân 10A12 Trường THPT Trần Phú 0913796654 Khuyến khích 

36 Đà Lạt Lê Uyên Khanh 10A12 Trường THPT Trần Phú 0972424261 Khuyến khích 

37 Đam Rông Nguyễn Thị Yến Thi 10a3 Trường THPT Phan Đình Phùng 0522858288 Khuyến khích 


